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Câu 1. Mô tả những nét chính về diễn biến của phong trào cách mạng 1930-1931
- Đầu năm 1930: Một số cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác
đã nổ ra với mục tiêu đòi cải thiện đời sống, đòi tăng lương, giảm giờ làm, giảm sư thuế (bãi công
của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (Bình Phước)…
- 5/1930 phong trào phát triển mạnh mẽ trong phạm vi cả nước.
Cuộc bãi công của công nhân nhà máy điện Chợ Quán (Sài Gòn), khu mỏ Hồng Gai (Quảng
Ninh),…; biểu tình của nông dân các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Gia Định,…
- 1/5/1930 lần đầu tiên công nhân và các tầng lớp nhân dân khác đã biểu dương tinh thần đoàn kết
với giai cấp vô sản thế giới, rải truyền đơn, treo cờ Đảng.
- Tháng 9 và tháng 10/1930 phong trào công – nông phát triển tới đỉnh cao: tiêu biểu Pt Xô Viết
Nghệ Tĩnh-> chính quyền địch nhiều nơi bị tan rã, các Xô Viết được thành lập ban hành và thực
hiện các chính sách tiến bộ. Đầu năm 1931 Phong trào tạm lắng.
Câu 2. Mô tả những nét chính về diễn biến của phong trào cách mạng 1936-1939
- Mở đầu là phong trào Đông Dương đại hội. Đầu năm 1937, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình, đưa
“dân nguyện”,… đã diễn ra. Tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (7 –
1937), cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại khu Đấu Xảo (Hà Nội) nhân dịp ngày Quốc tế Lao
động (1 – 5 – 1938),
- Phong trào đấu tranh nghị trường: bầu cử vào Viện Dân biểu Trung Kì (1937), Viện Dân biểu
Bắc Kì (1938), Hội đồng Quản hạt Nam Kì (1939), Đảng vận động đưa người của Mặt trận Dân
chủ Đông Dương ra ứng cử.
- Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: Nhiều tờ báo đã được xuất bản công khai như: Tiền phong, Dân
chúng, Lao động,…
- Cuối năm 1938, phong trào đấu tranh công khai bị thu hẹp dần và chấm dứt khi Chiến tranh thế
giới thứ hai bùng nổ (9 – 1939).
Câu 3. Nêu những sự kiện tiêu biểu của Nhật Bản từ 1929-1945 và Trung Quốc từ 1919-1945.
*Nhật Bản:
- 1929-1933 đại suy thoái kinh tế thế giới 1929-1933 đã giáng 1 đòn nặng nề vào kinh tế Nhật
Bản. Để thoát khỏi suy thoái, chính phủ Nhật đã tăng cường chính sách quân sự hóa bộ máy nhà
nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.
- 9.1940 Nhật Bản kéo vào Đông Dương.
- 12/1941 Nhật Bản tấn công quân Mý ở Trân Châu Cảng.
15/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện
*Trung Quốc:
-4/5/1919 phong trào Ngũ tứ là cuộc biểu tình của 3000 sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh nhằm
chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.
- 7/1921 Đảng Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập.
- 7/1937 Nhật Bản tấn công Trung Quốc. Cách mạng TQ chuyển sang thời kì Quốc- Cộng hợp tác
để chống Nhật.
Câu 4. Nêu ý nghĩa của cuộc bãi công của công nhân Ba Son- Sài Gòn (8/1925).
- Cuộc bãi cộng của hơn 1000 công nhân Ba Son nổ ra và giành thắng lợi đã góp phần ngăn cản
tàu chiến Pháp sang đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc. Điều đó thể hiện tình đoàn kết
quốc tế với phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
Câu 5. Sự kiện quốc tế nào đã tác động to lớn đến phong trào cách mang Việt nam sau
chiến tranh thế giới thứ nhất?
- Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế cộng sản.
Câu 6. Sau CTTG II Liên Xô đã đạt thành tựu gì trong lĩnh vực kinh tế và khoa học kĩ thuật?



*Kinh tế:
- 1950 phục hồi mức trước chiến tranh.
- Đến những năm 60, trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.
* Khoa học kĩ thuật:
- Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ (1957)
- Phóng tàu vũ trụ có người lái vào quỹ đạo trái đất. (1961)
Câu 7. Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Mỹ từ 1945-1991
- Từ 1945-1950, Mỹ luôn giữ vị thế cường quốc kinh tế số 1 thế giới
+ 1945-1950, kinh tế Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới (năm 1948, sản lượng
công nghiệp của Mý chiếm 56% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới, sản lượng nông nghiệp
gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của các nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia, Nhật Bản cộng lại,
nắm ¾ dự trữ vàng thế giới.
+ Từ 195-1991, kinh tế Mĩ ko còn chiếm ưu thế tuyệt đối do sự vươn lên của các nước tây Âu và
Nhật Bản.
Câu 8. Hãy cho biết Học thuyết Tơ ru man của Mỹ nhằm mục đích gì?
- Thực hiện chiến lược toàn cầu, từ bỏ hợp tác với Liên Xô, bắt đầu cuộc Chiến tranh lạnh chống
Liên Xô và các nước XHCN
Câu 9. Sự phân chia khu vực ảnh hưởng trong Chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào ở Đức
và Việt Nam?
- Đức:
+ Mỹ ủng hộ thành lập nhà nước Cộng hòa liên Bang Đức ở Tây Đức (9/1949)
+ Liên Xô ủng hộ thành lập nhà nước Cộng hòa dân chủ Đức ở Đông Đức(10/1949)
- Việt Nam:
+ Mỹ giúp TD Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược (1950-1954), thiết lập hộc trợ chính quyền ở
miền Nam, tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam và chống phá công cuộc xây dựng CNXH ở
miền Bắc (1954-1975).
+ Liên Xô: ủng hộ cuộc khangs chiến chống TD Pháp xâm lược (1950-1954); ủng hộ công cuộc
xây dựng CNXH ở miền bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước
(1954-1975)
Câu 10. Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
- Nguyễn Ái Quốc là người truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam thông qua các hoạt
động cách mạng ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925.
- Nguyễn Ái Quốc kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu
nước đã đặt nền móng cho sự chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam, thành lập Hội VNCM Thanh niên, ra báo Thanh Niên, mở các lớp huấn luyện, viết Đường
Kách mệnh), và trực tiếp chủ trì Hội nghị hợp nhất (/1930) tạị Trung Quốc, thống nhất các tổ chức
cộng sản thành một đảng duy nhất, thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên, chấm dứt khủng
hoảng đường lối cứu nước, mở ra kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam.
Câu 11. Vai trò của Đảng cộng sản Đông Dương đối với thắng lợi của Cách mạng tháng
8/1945
- Đảng Cộng sản Đông Dương đóng vai trò quyết định trong Cách mạng Tháng Tám 1945 bằng
việc đề ra đường lối đúng đắn,kịp thời xây dựng và tập hợp lực lượng cách mạng (chính trị và vũ
trang), thành lập Mặt trận Việt Minh và phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị kỹ
lưỡng, và tài tình chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền
nhanh chóng, ít đổ máu, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc cho Việt Nam.




